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Cho: Na = 23, K = 39, Ca = 40, Ba=137, Cs = 133; Be = 9, Mg = 24, Li = 7, Sr = 88,

C = 12, H = 1, O = 16, Al = 27, Fe = 56, Cu=64, Cr=52, Zn=65, Rb = 85,5.

Câu 1: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Al, Sr, K, Mg. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là


A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 5.
Câu 2: Nếu M là nguyên tố kim loại kiềm thì oxit của nó có công thức là:


A. M2O
B. MO2     
C. MO       
D. M2O3      
Câu 3: Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là

A. 3,36 lít. 
B. 4,48 lít. 
C. 6,72 lít.
D. 2,24 lít. 
Câu 4: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

A. kết tủa trắng xuất hiện. 
B. bọt khí và kết tủa trắng. 

C. bọt khí bay ra.

D. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần.
Câu 5: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 7,45 gam muối clorua của kim loại X, thu được 1,12 lít khí ở anot. Kim loại X là


A. K
B. Li                             
C. Cs                        
D. Na                 
Câu 6: Cho 16,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Zn tác dụng với dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được 6,72 lit H2 ở đktc và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được bao nhiêu gam muối khan

A. 38,2.
B. 42,6.
C. 36,4.
D. 38,1.
Câu 7: Cho 18,4 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại thuộc nhóm IIA ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 20,6 gam muối khan. Hai kim loại đó là:

A. Be, Mg
B. Mg, Ca
C. Ca, Sr
D. Sr, Ba
Câu 8: Cho dung dịch chứa 1,1 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,3 mol AlCl3, sau khi phản ứng xảy hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là:


A. 7,8 gam
B. 15,6 gam
C. 23,4 gam
D. 46,8 gam
Câu 9: Điện phân nóng chảy NaCl tạo sản phẩm

A. Na và Cl2
B. Na, H2 và Cl2
C. NaOH, H2 và Cl2
D. NaOH
Câu 10: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là:


A. 2e.
B. 4e.
C. 3e.
D. 1e.
Câu 11: Cho 3,36 lít khí CO2 qua 100ml dung dịch Ca(OH)2 1,3M thu được bao nhiêu gam kết tủa

A. 15 gam.
B. 13 gam.
C. 11 gam.
D. 3,24 gam.
Câu 12: Cho 5,85 gam một kim loại kiềm tan vào nước thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Vậy kim loại đó là

A. Li
B. Na
C. K
D. Rb
Câu 13: Phèn chua có công thức là:

A. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
B. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
D. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Câu 14: Khi cho dung dịch HCl từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2 thì có hiện tượng xảy ra là: 

A. Lúc đầu có tạo kết tủa sau đó bị hoà tan.


B. Tạo kết tủa không bị hoà tan.


C. Lúc đầu không có hiện tượng gì xảy ra, sau đó tạo kết tủa keo trắng.


D. Không tạo kết tủa.
Câu 15: Điều chế đồng từ đồng (II) oxit bằng phương pháp nhiệt nhôm. Để điều chế được 38,4 gam đồng cần dùng khối lượng nhôm là: 

A. 16,2 gam
B. 24,3 gam
C. 10,8 gam
D. 5,4 gam
Câu 16: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 5,6 hoặc 1,2.
B. 2,24 hoặc 11,2.                 

C. 6,72 hoặc 4,48.                
D. 2,24 hoặc 4,48.              
Câu 17: Tiến hành các thí nghiệm:
(1) Cho Cu vào dung dịch AgNO3
(2) Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3        

(3) Cho Fe vào dung dịch CuSO4   
(4) Dẫn khí CO (dư) qua bột Fe3O4 nóng
Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là:

A. (1), (3) và (4). 
B. (1) , (2) và (3). 
C. (2), (3) và (4). 
D. (1), (2) và (4). 
Câu 18: Chất không có tính lưỡng tính là:

A. AlCl3.
B. Al2O3.
C. NaHCO3.
D. Al(OH)3.
Câu 19: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm thu được 3,36 lít khí (đktc) ở anot và 39,9 gam kim loại ở catot. Công thức của muối đã điện phân là

A. NaCl.
B. KCl.
C. CsCl.
D. LiCl.   
Câu 20: Để làm mềm một loại nước cứng có chứa các ion Ca2+; Mg2+, HCO3-. Phương pháp nào sau đây không được áp dụng?


A. Dùng dung dịch Na2CO3
B. Đun nóng.

C. Dùng dung dịch HCl
D. Dùng dd Ca(OH)2 vừa đủ
Câu 21: Cấu hình electron nào sau đây là của Al3+ và K+. ( Biết Al có số hiệu nguyên tử là 13, K là 19)


A. 1s22s22p63s23p1; 1s22s22p63s23p64s1

B. 1s22s22p63s23p4; 1s22s22p63s23p64s2

C. 1s22s22p6; 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p63s23p1; 1s22s22p63s1
Câu 22: Cho các phát biểu sau: 
(a) Hợp kim liti-nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kỉ thuật hàng không.

(b) Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại dạng đơn chất.

(c) Có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ soi tương đối thấp

(d) Gồm các nguyên tố : H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

(e) Để điều chế kim loại kiềm, cần oxi hóa các ion của chúng

(f) Na2CO3 có ứng dụng làm bột giặt, chế thuốc đau dạ dày

Số phát biểu không đúng là:


A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 23: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt dùng 

A. dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng.

B. khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư).

C. dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng.

D. khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư).
Câu 24: Phản ứng nào dưới đây không đúng?

A. CaO + H2O 
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 Ca(OH)2.
B. 2NaHCO3 
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 Na2O + 2CO2 + H2O.

C. CaCO3 + HCl 
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 CaCl2 + CO2 + H2O.
D. CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2.
Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: 
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    Công thức của X, Y, Z lần lượt là: 


A.  HCl, AgNO3, (NH4)2CO3.           
B.  Cl2, AgNO3, MgCO3.                       

C.  HCl, HNO3, Na2CO3.               
D.  Cl2, HNO3, CO2.
Câu 26: Cho 38,795 gam hỗn hợp bột nhôm và nhôm clorua vào lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được dung dịch A (kết tủa vừa tan hết) và 6,72 (lít) H2 (đktc). Thêm 250 ml dung dịch HCl vào dung dịch A thu được 21,84 gam kết tủa. Nồng độ dung dịch HCl là

A. 1,12M hay 3,84M 

B. 2,24M hay 2,48M 


C. 1,12M hay 2,48M 

D. 2,24M hay 3,84M

Câu 27: Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là:  

A. Li+.
B. Rb+.
C. K+.
D. Na+.
Câu 28: Cho 4 dung dịch muối: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3)2. Kim loại nào dưới đây tác dụng được với cả 4 dung dịch muối trên?  

A. Fe.
B. Pb.
C. Cu.
D. Al.
Câu 29: Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,98% (D=1 g/ml) với 50 gam dung dịch BaCl2 4,16% thu được kết tủa X và dung dịch Y. Khối lượng kết tủa X và nồng độ phần trăm của dung dịch Y lần lượt là:

A. 2,33 gam và 0,494% 

B. 4,66 gam và 0,494%


C. 2,33 gam và 0,594%

D. 4,66 gam và 0,594%

Câu 30: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra khoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư sinh ra 3,08 lít khí H2 ở đktc.

- Phần 2: Tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh ra 0,84 lít khí H2 ở đktc. 
Giá trị của m là


A. 22,75
B. 21,4
C. 29,4
D. 29,43
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